
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /QĐ-SGDĐT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày        tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển sinh bổ sung vào lớp 10

Trường THPT Lê Duẩn năm học 2026 - 2027

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 
sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09/72025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, 
tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2026 của Giám đốc Sở 
GDĐT Lâm Đồng về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trung học 
phổ thông năm học 2026 - 2027; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Lê Duẩn tại Tờ trình số 
18/TTr-THPTLD ngày 17/8/2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục 
và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường 
THPT Lê Duẩn năm học 2026 - 2027 gồm 40 học sinh (có danh sách đính kèm).  

Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn thông báo danh sách 
trúng tuyển sinh bổ sung, tiếp nhận học sinh trúng tuyển sinh bổ sung vào nhập 
học theo đúng quy định.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các đơn vị, Hiệu trưởng Trường THPT 
Lê Duẩn và những học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Đức Lợi



UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
Học sinh trúng tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Lê Duẩn năm học 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SGDĐT ngày      tháng 8 năm 2026 của Giám đốc Sở GDĐT)

Lớp 9
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

(tên tỉnh)
Giới 
tính

Dân 
tộc

Điểm 
UT

Điểm 
KK

Điểm 
học tập

Tổng 
điểm ĐTB Toán, 

Văn
1 H UÔNG 24/01/2011 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0  40.0 41.0 9.1 17.8
2 HUỲNH TUẤN KIỆT 29/01/2011 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0  34.0 35.0 7.9 14.2
3 ĐẶNG ANH TUẤN 16/07/2011 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0  34.0 35.0 7.5 14.1
4 LÊ HOÀNG BẢO 30/04/2011 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0  33.0 34.0 7.7 15.2
5 VI THỊ BẢO CHÂU 30/09/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 14.6
6 TRẦN NGUYỄN HẢI YẾN 27/12/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 14.4
7 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 06/03/2011 Đồng Tháp Nữ Kinh   34.0 34.0 7.7 13.5
8 TRẦN THỊ THÙY DUNG 31/03/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.4 14.7
9 NGUYỄN BÁ THỊNH 18/07/2011 Đắk Lắk Nam Kinh   34.0 34.0 7.3 14.9
10 TRẦN THỊ MINH THÚY 23/04/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh   34.0 34.0 7.3 13.4
11 NGUYỄN TRẦN BẢO LONG 21/03/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   34.0 34.0 7.2 13.7
12 THÀO THỊ DOANH 14/10/2009 Lâm Đồng Nữ H'Mông 1.0  32.0 33.0 7.3 14.1
13 NGUYỄN HỮU KHANG 13/03/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   32.0 32.0 7.8 15.7
14 CHU DOANH NHÂN 24/11/2011 Đắk Lắk Nam Nùng 1.0  31.0 32.0 7.1 13.4
15 NGUYỄN QUANG TOÁN 09/12/2011 Quảng Trị Nam Kinh   32.0 32.0 6.5 12.5
16 K' SIAL SINUR 16/07/2011 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0  30.0 31.0 7.1 15.0
17 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 30/07/2011 An Giang Nam Kinh   30.0 30.0 7.2 12.9
18 H' TRÂN 14/10/2011 An Giang Nữ Mnông   30.0 30.0 7.1 13.5
19 SỲ HẰNG NHI 29/08/2011 TP. Đồng Nai Nữ Hoa 1.0  29.0 30.0 7.0 11.5
20 NGUYỄN CHÍ HUÂN 02/08/2011 An Giang Nam Kinh   29.0 29.0 7.1 13.2
21 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 27/07/2010 An Giang Nữ Kinh 1.0  28.0 29.0 6.9 13.4



2
22 HUỲNH VĂN KHANG 28/08/2010 TP. Đồng Nai Nam Kinh 1.0  28.0 29.0 6.7 13.6
23 NÔNG KHÁNH DUY 07/03/2011 Đắk Lắk Nam Nùng 1.0  28.0 29.0 6.7 11.9
24 BUNÂM NIÊ AN TƯỜNG 14/07/2011 Lâm Đồng Nam M'Nông 1.0  28.0 29.0 6.6 12.1
25 PHẠM THỊ UYÊN NHI 06/06/2011 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0  27.0 28.0 7.3 13.6
26  H'SÔ 27/09/2007 Lâm Đồng Nữ mnông 1.0  27.0 28.0 6.6 12.1
27 BÙI GIA HƯNG 30/05/2011 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0  26.0 27.0 6.8 12.3
28 DƯƠNG VĂN OANH 20/01/2011 Đắk Lắk Nam H'Mông 1.0  26.0 27.0 6.7 11.6
29 PHAN NGỌC KHOA 15/05/2011 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0  26.0 27.0 5.9 11.6
30 VÀNG A NĂM 13/10/2011 Lâm Đồng Nam Mông 1.0  25.0 26.0 6.4 13.5
31 GIÀNG A MINH 26/09/2011 Lâm Đồng Nam Mông 1.0  25.0 26.0 5.4 9.9
32 VÀNG SEO SIỀNG 15/04/2010 Lâm Đồng Nam Hmông 1.0  25.0 26.0 5.1 10.0
33 BÙI BÁ HƯNG 24/10/2011 Lâm Đồng Nam Kinh   25.0 25.0 6.2 11.3
34 PHẠM HOÀNG THÀNH 18/05/2011 Quảng Trị Nam Kinh 1.0  24.0 25.0 5.9 10.4
35 CƯ A PHÀ 24/12/2011 Lâm Đồng Nam Hmông 1.0  24.0 25.0 5.5 9.6
36 PHẠM TUẤN BẢO 23/06/2010 TP. Hải Phòng Nam Kinh 1.0  24.0 25.0 5.4 10.5
37 LÊ SỸ HOÀNG DŨNG 27/01/2011 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0  23.0 24.0 6.3 12.5
38 LÝ VĂN HÒA 24/11/2011 Lâm Đồng Nam Mông 1.0  23.0 24.0 6.1 11.1
39 PHẠM TRẦN HUY HOÀNG 27/06/2011 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0  23.0 24.0 5.8 10.2
40 KHUẤT TIẾN ĐẠT 19/02/2009 Lâm Đồng Nam kinh 1.0  23.0 24.0 5.7 10.6

Danh sách này có 40 học sinh trúng tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. 
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